
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN PHONG 

 

Số: 76/UBND 

“V/v xét, tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và khen 

thưởng thành tích kháng 

chiến” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiên Phong, ngày 16  tháng 8 năm 2024 

 

Kính gửi: 

    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã; 

    - Các tổ chức chính trị - xã hội xã; 

    - Hội Cựu Thanh niên xung phong xã; 

         - Các cơ sở thôn trên địa bàn xã. 

     - Cán bộ, công chức 

 

Thực hiện Công văn số 2553/UBND-NV ngày 16/8/2024 của UBND 

huyện Ba Vì về việc xét, tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” và khen thưởng thành tích kháng chiến. Ủy ban nhân dân xã Tiên 

Phong đề nghị các cán bộ, công chức xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã, 

các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Tiên Phong, 

các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện công tác xét, tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành 

tích kháng chiến trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

xã: đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

2. Giao Hội Cựu Thanh niên xung phong xã: Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2024/TT- BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ; quy định của 

Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 06-NQ/TVQH ngày 29/8/1960 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 47- NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành còn hiệu lực thi hành, 

đến hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong xã; phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn hội viên kê khai, lập hồ sơ, đề 

nghị xác nhận quá trình công tác trong các đơn vị Thanh niên xung phong làm 

nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, lập danh sách và hồ sơ 

gửi UBND xã, hội đồng thi đua khen thưởng xã thẩm định đề nghị xét tặng, 

truy tặng “Huy chương thanh niên vẻ  vang”. Xem xét, tham mưu cho Chủ tịch 
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UBND xã các trường hợp đủ điều kiện, tiểu chuẩn theo quy định đảm bảo đúng 

đối tượng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Đối với trường hợp được công nhận là 

liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm 

nhiệm vụ đã được công nhận là Liệt sĩ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo 

Nghị định này và bản sao y Bằng công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi 

công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt sĩ của cấp có thẩm quyền. 

2. Giao Ban chỉ huy quân sự xã: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật quy định về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến theo 

quy định của Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 06-NQ/TVQH ngày 29/8/1960 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành còn hiệu lực thi hành đến 

toàn thể các thôn, nhân dân trên địa bàn xã; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn các đối tượng kê khai, lập hồ sơ, đề nghị 

xác nhận quá trình công tác nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ 

quốc, lập danh sách và hồ sơ gửi UBND xã, hội đồng thi đua khen thưởng xã 

thẩm định đề nghị xét khen thưởng thành tích kháng chiến. Xem xét, tham mưu 

cho Chủ tịch UBND xã các trường hợp đủ điều kiện, tiểu chuẩn theo quy định. 

3. Giao Công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội xã 

 - Tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng công 

nhận liệt sỹ (nếu có) cho những trường hợp bị hư hỏng, thất lạc, đề nghị Phòng 

LĐTBXH huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xác nhận, tạo 

điều kiện cho các đối tượng có đủ căn cứ lập hồ sơ, đảm bảo chính xác, chặt chẽ, 

tránh trùng lặp.  

- Phối hợp với Công chức Văn phòng - Thống kê, Hội Cựu Thanh niên 

xung phong, Ban chỉ hủy quân sự xã, Hội đồng Thi đua khen thưởng xã trong 

quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” và thành tích kháng chiến. 

5. Giao Công chức Văn phòng - Thống kê: Phối hợp với Hội Cựu 

Thanh niên xung phong xã; Ban chỉ huy quân sự xã và Công chức phụ trách lĩnh 

vực Lao động - Thương binh và Xã hội xã hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận liên 

quan, tiếp nhận hồ sơ và danh sách các đối tượng từ Hội Cựu thanh niên xung 

phong, Ban chỉ huy quân sự xã trình UBND xã, Hội đồng thi đua khen thưởng 

xã xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng thành tích kháng chiến theo quy 

trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

6. Giao Công chức phụ trách Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh xã: 
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 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật quy định về việc 

xét, tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen 

thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng; 

thời gian nộp hồ sơ đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn qua các kênh thông tin 

truyền thông: hệ thống loa truyền thanh, Trang tin điện tử, Fanpage, Zalo OA 

của xã. 

7. Giao các cơ sở thôn: tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật quy định về việc xét, tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đến toàn thể Nhân dân 

trên địa bàn. 

 8. Việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:  

- Việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị 

định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ. 

- Việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến được thực 

hiện theo các quy định của Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống 

Pháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 06-NQ/TVQH và Điều lệ khen thưởng 

tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-

NQ/HĐNN7 của hội đồng nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã được ban 

hành còn hiệu lực thi hành. 

 9. Hồ sơ đề nghị:  

a. Hồ sơ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 

06/3/2024 của Chính phủ. Trong đó gồm: 

+ Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 28. 

Trường hợp Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần thì 

do đại diện thân nhân đứng tên lập bản khai theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm 

theo Nghị định số 28. 

+ Một trong các giấy tờ sau đây đảm bảo tính pháp lý chứng minh là 

Thanh niên xung phong: 

Thẻ đội viên Thanh niên xung phong; Quyết định, lý lịch, trong đó ghi rõ 

là Thanh niên xung phong và phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong; Giấy tờ 

do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Thanh niên xung phong trở về địa 

phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý Thanh 
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niên xung phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen 

trong thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận 

tham gia Thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ. Thông tin cần thể hiện rõ thời gian đi Thanh niên xung phong. 

Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong của Hội (Ban Liên lạc) Cựu 

Thanh niên xung phong cấp tỉnh xác nhận thời gian đi và thời gian hoàn thành 

nhiệm vụ trở về của Thanh niên xung phong. 

Văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định hiện hành kèm theo tài liệu chứng minh cá nhân đi 

Thanh niên xung phong tại phiên hiệu đơn vị đó hoặc Quyết định hưởng trợ cấp, 

hưởng chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc của cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo 

danh sách Thanh niên xung phong. 

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên có thể hiện thời gian tham gia Thanh 

niên xung phong khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 4 năm 1999 có hiệu lực thi hành; riêng đối với Thanh niên xung phong cơ 

sở miền Nam, lý lịch khai trước năm 1995. Lý lịch đảng viên được sao y bản 

chính và có xác nhận của cấp ủy đảng nơi đảng viên sinh hoạt. 

* Đối với trường hợp được công nhận là liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản 

khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là 

Liệt sĩ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này và bản sao y Bằng 

công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt 

sĩ của cấp có thẩm quyền. 

b.  Hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến thực hiện theo các quy định 

của Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 06-NQ/TVQH ngày 29/8/1960 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn đã được ban hành còn hiệu lực thi hành. 

c. Hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” và khen thưởng thành tích kháng chiến sau khi các đơn vị tổng hợp 

xong gửi về UBND xã. 

- Tiếp nhận các hồ sơ hợp lệ đúng quy định, lập danh sách, công bố 

công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang”, Huân, Huy chương kháng chiến trên các 

phương tiện truyền thông hoặc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Nhà 

văn hóa và bảng tin tại các thôn, xóm; thông tin trên Trang thông tin điện tử 

và hệ thống đài truyền thanh của xã trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cần bổ sung, bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ theo quy 

định trong thời hạn 05 ngày. Hết thời gian bổ sung hồ sơ, công dân không 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-104-1999-QD-TTG-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-nhiem-vu-khang-chien-45232.aspx
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hoàn thiện hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 30/9/2024.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về UBND xã (qua Hội TNXP xã) để tổng hợp, báo cáo UBND xã, cơ quan cấp 

trên xem xét, hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận:                                               
- Như đề gửi;                                                                                      
- Lưu: VPUBND.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Đình Trưởng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: …………………………  Số CCCD: ……………..….……… 

2. Ngày tháng năm sinh: ……………………Giới tính: ………………………… 

3. Quê quán: ……………………………………………………………………… 

4. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………... 

5. Thành phần bản thân: …………………….…………………………………… 

6. Dân tộc: ………………….………   Tôn giáo: ……………………….… 

7. Chức vụ hiện nay ……………………………………..…………………….…. 

8. Ngày tham gia TNXP: …………………………………………………….…... 

9. Nơi đi TNXP: ……………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….…… 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày……/…... /……. đến ngày …../…../…… 

11. Đơn vị TNXP: …………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………….…… 

12. Địa bàn hoạt động chủ yếu: …………………………………………………. 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm 

tắt nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 

  Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Dùng cho thân nhân TNXP) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên thân nhân TNXP: …………………………………………………... 

Số CCCD: …………………………………………………………………….….. 

2. Mối quan hệ với TNXP được đề nghị: ………………………………………... 

3. Quê quán: ……………………………………………….……………….…….. 

4. Nơi ở hiện nay: …………………………..……………………………………. 

5. Họ và tên TNXP: ……………….……………………………………………... 

6. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………….  Giới tính: …………… 

7. Quê quán: ……………………………………………………………………… 

8. Ngày tham gia TNXP: ……………………………...…………………………. 

9. Nơi đi TNXP: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày …………..…….. đến ngày……………. 

11. Đơn vị TNXP: ……………………………………………………………….. 

12. Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần): …………………………………………... 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 
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III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm 

tắt nếu có). 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

  Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 


